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Đánh giá tác động chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bao gồm 25 CCN với tổng diện tích 899,15 ha. Trong đó, bổ sung 07 CCN và đưa ra khỏi phương án 03 CCN; tổng diện tích tăng thêm 312,14 ha so với Phương án phát triển CCN giai đoạn 2012 – 2020, có tính đến 2025. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16 CCN đã đi vào hoạt động và đang thu hút đầu tư (không bao gồm CCN Đông Gio Linh dù đã được thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động và đã đưa ra khỏi Phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030).
Các CCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 175 dự án đầu tư vào 16 CCN trên địa bàn với tổng số vốn đăng ký khoảng 4.680 tỷ đồng, đã thực hiện đầu tư xây dựng khoảng 2.237 tỷ đồng, trong đó: 95 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 21 dự án đang triển khai xây dựng, 33 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai xây dựng, 27 dự án tạm dừng hoạt động. Giai đoạn 2021 – ước 2024, bình quân doanh thu gần 3.000 tỷ đồng, nộp ngân sách ước trên 60 tỷ đồng (riêng năm 2023 đến 71 tỷ đồng) và giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động, với thu nhập bình quân đạt khoảng 5 - 7 triệu đồng/lao động… đã đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
(Có Phụ lục 01 kèm theo)

Hiện nay, nhu cầu đầu tư vào các CCN của các doanh nghiệp là khá lớn. Tuy nhiên, quỹ đất sạch, mặt bằng sản xuất, hạ tầng thiết yếu CCN còn thiếu, cản trở rất lớn đến sức đầu tư của các doanh nghiệp muốn đầu tư vào CCN. Mặt khác nhu cầu để di dời các cơ sở sản xuất nằm xen kẻ trong các khu dân cư, đô thị vào CCN để sản xuất tập trung nhằm giải quyết vấn đề môi trường sinh thái, mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến công nghệ thiết bị là hết sức cần thiết. Một số CCN chưa có điều kiện bố trí vốn để đầu tư hoàn thiện các hạng mục thiết yếu nhưng đã thu hút được một số dự án đăng ký đầu tư vào CCN. Nhiều dự án đầu tư tại các CCN trên địa bàn tỉnh sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng triển khai chậm do thiếu quỹ đất sạch để triển khai. 

Trong những năm gần đây, ngân sách tỉnh đã có sự cố gắng trong việc cân đối các nguồn vốn để bố trí theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND và dựa vào cân đối của Trung ương (Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2015, Quyết định 40/2015/QĐ-TTg  ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015-2020 và nguồn vốn khuyến công quốc gia); Ngân sách huyện gặp nhiều khó khăn, chỉ có thành phố Đông Hà cân đối được một phần ngân sách. Tuy nhiên, nguồn vốn bố trí còn nhỏ, chưa đáp ứng được tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN, mà mới thực hiện các hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư. Trước tình hình đó, một số địa phương đã có thực hiện công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng CCN (các doanh tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; san lấp mặt bằng, tạo mặt bằng theo phương án, hồ sơ thiết kế, dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để đầu tư sản xuất kinh doanh) để giải quyết vấn đề hạ tầng thiết yếu phục vụ các dự án đầu tư vào CCN nhưng cũng nảy sinh vướng mắc trong thanh quyết toán, thực hiện dự án chưa đảm bảo theo quy hoạch chi tiết xây dựng CCN, gây khó khăn cho việc thu hút các dự án sau này.

Ngày 23/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 39/2020/NQ-HĐND ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, với định mức hỗ trợ không quá 15 tỷ đồng/cụm. Đây là cơ sở để bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh, tổng vốn ngân sách tỉnh chỉ bố trí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN trên địa bàn toàn tỉnh là 27,8 tỷ đồng và đã  bố trí từ năm 2021 đến tháng 8/2024 (kế hoạch bố trí năm 2024) là 25,048 tỷ đồng và tại Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 12/07/2024 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thí điểm xây dựng công trình xử lý nước thải CCN tại CCN Hải Thượng, huyện Hải Lăng và CCN Cửa Tùng huyện Vĩnh Linh là 8 tỷ đồng và đã bố trí năm 2024 là 4 tỷ đồng.
(Có Phụ lục 02 kèm theo)

Tính đến nay, tổng kinh phí đã thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN vào khoảng 261,9 tỷ đồng/Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các CCN (tính theo dự án/Báo cáo KT-KT được phê duyệt) là 736 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 35,6% tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên toàn địa bàn tỉnh; trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 243,6 tỷ đồng (NS Trung ương: 88,2 tỷ đồng, NS Tỉnh: 69,4 tỷ đồng, NS cấp huyện: 86 tỷ đồng), còn lại các nguồn vốn khác khoảng 18,3 tỷ đồng. 

(Có Phụ lục 03 kèm theo)
Với thực trạng nguồn kinh phí của các địa phương hết sức khó khăn, yêu cầu về đáp ứng các điều kiện về hạ tầng CCN trước khi thu hút dự án đầu tư ngày càng nâng cao; trong khi đó các CCN trên địa bàn chủ yếu được đầu tư vốn ngân sách, do đó việc điều chỉnh định mức hỗ trợ tại Nghị quyết 39/2020/NQ-HĐND là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tế; nhất là việc là cơ sở để các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và đề xuất bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng CCN trong giai đoạn 2026-2030.

Mặt khác, qua quá trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 28/4/2023 của HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đã đánh giá: 
Việc đầu tư kết cấu hạ tầng các CCN đã phục vụ nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất ở các làng nghề, khu dân cư vào nơi sản xuất tập trung, khắc phục tình trạng sản xuất phân tán, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, kiểm soát về môi trường; thu hút các dự án phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp vệ tinh của các dự án trọng điểm, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thu hút các dự án phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, sử dụng nguyên liệu địa phương; cùng với các hoạt động khuyến công đã thúc đẩy chuyển giao công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực quản lý, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng sức cạnh tranh. Các Trung tâm phát triển CCN và khuyến công thuộc các huyện, thành phố, thị xã hoạt động ổn định từng bước tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư vào CCN. Các doanh nghiệp, dự án đầu tư trong các CCN đã vượt qua nhiều khó khăn, nhất là sau COVID-19, thực hiện các giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, sản xuất một số sản phẩm mới, sử dụng nhiều lao động trên địa bàn, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội đáng kể, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Tồn tại, hạn chế:
- Hiện trạng đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm đường giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động CCN chưa được hoàn chỉnh đồng bộ. Hầu hết các CCN chưa được đầu tư hệ thống thoát nước thải chung (trừ CCN Ái Tử).

- Chưa đáp ứng tổng nhu cầu bố trí vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng các CCN trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền quy hoạch và phê duyệt... Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã xác định tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ bố trí 27,8 tỷ đồng để đầu tư cho cơ sở hạ tầng các CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 cũng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển các CCN tại các địa phương…
 Nguyên nhân chủ yếu do vốn đầu tư xây dựng KCHT CCN, vị trí các CCN thường quy hoạch xa khu trung tâm, giao thông, điện, nước không thuận lợi. Việc xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực hiện. 

Theo Chương trình hành động số 131-CTHĐ/TU ngày 24/9/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt ra mục tiêu đến năm 2030: “Hoàn thiện và khai thác hiệu quả 03 khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang, Tây Bắc Hồ Xá và các CCN trên địa bàn; cơ bản hoàn thành việc đầu tư, khai thác và phát huy hiệu quả của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; hình thành một số doanh nghiệp công nghiệp trong tỉnh có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế.”  và đề ra giải pháp về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp: “Phát huy hiệu quả các khu, CCN, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống hiện có. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Đông Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư các dự án phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch.”.
Nhằm tổ chức triển khai Chương trình hành động số 21-CTHĐ/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, theo đó UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 30/9/2021, trong đó có nhiệm vụ và giải pháp:  “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, CCN trong giai đoạn 2021 - 2025 phải có trên 40% KCN, CCN, Khu chức năng trong Khu kinh tế đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn.”. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang được UBND tỉnh giao điều tra, khảo sát lập phương án đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho các khu công nghiệp, CCN trên địa bàn tỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030 tại Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 22/3/2024, làm cơ sở, căn cứ để bố trí vốn đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường CCN trong năm 2025 và giai đoạn 2026 – 2030.

Tại Điều 26 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, phát triển CCN quy định:

“Điều 26. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN  

1. Ngân sách địa phương (đã bao gồm thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương) cân đối hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài CCN trên địa bàn (ưu tiên hỗ trợ đầu tư công trình hạ tầng bảo vệ môi trường các CCN đã đi vào hoạt động; hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu của CCN tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, CCN phát triển theo hướng liên kết ngành, chuyên ngành, hỗ trợ, sinh thái, bảo tồn nghề truyền thống) theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Nhà nước hỗ trợ không quá 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Kinh phí hỗ trợ không tính vào tổng mức đầu tư của dự án để tính giá cho thuê lại đất, giá sử dụng hạ tầng đối với các dự án đầu tư trong CCN. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN có trách nhiệm quản lý, sửa chữa, vận hành thường xuyên các công trình hạ tầng kỹ thuật được hỗ trợ để phục vụ hoạt động chung của CCN.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền, quy định của pháp luật về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn.”.
Tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, phát triển CCN, quy định:

“Điều 32. Quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước về CCN trên địa bàn có quyền hạn, trách nhiệm:
1. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện phương án phát triển CCN trên địa bàn; quyết định thành lập, mở rộng, điều chỉnh hoặc bãi bỏ quyết định thành lập, mở rộng CCN; quy định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quy định việc hỗ trợ đầu tư từ ngân sách địa phương để xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài các CCN trên địa bàn; tổ chức thực thi các chính sách, pháp luật, kế hoạch hoạt động phát triển CCN trên địa bàn.”.

Tại khoản 2 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 63/2020/QH14), quy định:

“Điều 27. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:

2. Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;”.

Từ những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn đầu tư, phát triển các CCN trên địa bàn, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách
a) Mục tiêu tổng thể

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất – kinh doanh trong CCN phải phù hợp với định hướng của Chương trình hành động số 131-CTHĐ/TU ngày 24/9/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch của các địa phương.
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp vệ tinh của các dự án trọng điểm, khu kinh tế, khu công nghiệp; gắn với phát triển đô thị và gần thị trường tiêu thụ, đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển các ngành nghề nông thôn, làng nghề tiểu thủ công nghiệp để thu hút lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; phục vụ nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất ở các làng nghề, khu dân cư; thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế so với các địa phương khác trong tỉnh; tập trung hoàn thiện cơ bản cơ sở hạ tầng các CCN đã có tỷ lệ lấp đầy cao hoặc có nhu cầu bức thiết trong việc di dời các cơ sở vào sản xuất tập trung và thu hút đầu tư.

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên cơ sở huy động tối đa mọi nguồn lực của xã hội, trong đó tăng cường, khuyến khích công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng CCN, đặc biệt là kinh doanh hạ tầng theo hình thức đối tác công tư; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, kinh doanh hạ tầng. 
- Làm cơ sở, căn cứ để bố trí vốn hàng năm và trung hạn cho các giai đoạn tiếp theo.

b) Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến năm 2030 nâng lên khoảng 20 - 23 CCN được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo đủ điều kiện thu hút vào đầu tư sản xuất trong CCN. 
- Cơ bản hoàn thiện kết cấu hạ tầng các CCN đã được thành lập, phê duyệt theo quy định để thu hút các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất vào đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Trường hợp CCN do đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ không quá 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN nhưng không quá 40 tỷ đồng đối với mỗi CCN.
1.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề
Trong những năm gần đây, ngân sách tỉnh đã có sự cố gắng trong việc cân đối các nguồn vốn để bố trí theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND, dựa vào cân đối của Trung ương (Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2015, Quyết định 40/2015/QĐ-TTg  ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015-2020 và nguồn vốn khuyến công quốc gia) và Nghị quyết 39/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, nguồn vốn bố trí còn nhỏ, chưa đáp ứng được tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN, mà mới thực hiện các hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư phát triển 16 CCN. Hầu hết các CCN trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chỉ có CCN Ái Tử, CCN Hướng Tân và CCN Đông Lễ đã có đầu tư hệ thống xử lý nước thải, tuy nhiên đến nay đã xuống cấp và không hoạt động; CCN Cửa Tùng đã đầu tư hệ thống xử lý nhưng chưa đảm bảo hiệu quả xử lý, cần phải nâng cấp.
Theo quy định tại Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: “CCN phải có hạ tầng bảo vệ môi trường…”; “CCN đang hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu hoàn thành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường" trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (trước 31/12/2024); “Không tiếp nhận thêm hoặc nâng công suất dự án đầu tư có phát sinh nước thải trong CCN khi chưa có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung”; “Yêu cầu cơ sở đang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa phải chấm dứt việc xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa" trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (trước 31/12/2024).
Hiện nay, nhu cầu đầu tư vào các CCN của các doanh nghiệp là khá lớn. Tuy nhiên, quỹ đất sạch, mặt bằng sản xuất, hạ tầng thiết yếu CCN còn thiếu, cản trở rất lớn đến sức đầu tư của các doanh nghiệp muốn đầu tư vào CCN. Mặt khác nhu cầu để di dời các cơ sở sản xuất nằm xen kẻ trong các khu dân cư, đô thị vào CCN để sản xuất tập trung nhằm giải quyết vấn đề môi trường sinh thái, mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến công nghệ thiết bị là hết sức cần thiết. Một số CCN chưa có điều kiện bố trí vốn để đầu tư hoàn thiện các hạng mục thiết yếu nhưng đã thu hút được một số dự án đăng ký đầu tư vào CCN. Nhiều dự án đầu tư tại các CCN trên địa bàn tỉnh sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng triển khai chậm do thiếu quỹ đất sạch để triển khai. 
Trước tình hình đó, một số địa phương đã có thực hiện công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng CCN (các doanh tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; san lấp mặt bằng, tạo mặt bằng theo phương án, hồ sơ thiết kế, dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để đầu tư sản xuất kinh doanh) để giải quyết vấn đề hạ tầng thiết yếu phục vụ các dự án đầu tư vào CCN nhưng cũng nảy sinh vướng mắc trong thanh quyết toán, thực hiện dự án chưa đảm bảo theo quy hoạch chi tiết xây dựng CCN, gây khó khăn cho việc thu hút các dự án sau này.
Khó khăn, vướng mắc chủ yếu của các CCN hiện nay chủ yếu là thiếu vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN, chưa được quan tâm đầu tư như các khu công nghiệp, các khu sản xuất tập trung trong khu kinh tế; trong khi đó, vị trí địa lý các CCN thường quy hoạch xa khu trung tâm, giao thông, điện, nước không thuận lợi, nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng CCN chủ yếu được bố trí từ vốn ngân sách. Mặt khác, công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN của tỉnh ta (và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, Tây Bắc) còn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông vận tải, cảng biển, sân bay, nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ nội tại hạn chế, xa các khu kinh tế lớn ở hai đầu đất nước. Thời gian qua trên đại bàn tỉnh đã thực hiện công tác xã hội hoá đầu tư kết cấu hạ tầng nhưng không thể hoạt động được, cụ thể  như sau:
+ CCN Đông Gio Linh được UBND tỉnh cho phép thành lập tại Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 18/6/2011, giao cho Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị làm chủ đầu tư và được điều chỉnh tại Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 05/9/2016. Hiện nay CCN Đông Gio Linh (khu vực xã Gio Việt) với diện tích 50 ha do Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất tại Quyết định 1331/QĐ-UBND ngày 23/6/2023;

+ CCN Hướng Tân được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 với diện tích 17 ha. UBND huyện Hướng Hóa giao cho Công ty TNHH Thái Hòa Quảng Trị làm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Hướng Tân tại Thông báo số 11/TB-UBND ngày 10/3/2008 và UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Thái Hoà Quảng Trị là Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Hướng Tân theo Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 28/9/2010, theo báo cáo của UBND huyện thì Công ty đã ngừng hoạt động từ năm 2013.
Mặt khác, qua quá trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 28/4/2023 của HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều địa phương đề nghị xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí xử lý nước thải cho các CCN vì định mức hỗ trợ quá thấp (3 tỷ đồng/NHTXL)… và tại Kết luận số 277/KL-HĐND ngày 05/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến việc giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: 
“- Nghiên cứu cân đối nguồn lực đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bổ sung Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021, để phấn đấu đến năm 2025 có 4 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới và 1 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, cần tiếp tục ưu tiên đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN đạt tiêu chí Kinh tế (tiêu chí số 6) tại các huyện theo lộ trình đúng với tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.”.
Do đó, việc quy định chính sách nêu trên nhằm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cùng với nguồn đối ứng của các địa phương để từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo quỹ đất sạch để duy trì, phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nông thôn.
1.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: phù hợp với Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, phát triển CCN.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Tiếp tục tạo ra hạ tầng, mặt bằng sạch để phục vụ nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất ở các làng nghề, khu dân cư vào nơi sản xuất tập trung, khắc phục tình trạng sản xuất phân tán, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, kiểm soát về môi trường; thu hút các dự án phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp vệ tinh của các dự án trọng điểm, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thu hút các dự án phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, sử dụng nguyên liệu địa phương.

1.3. Lựa chọn giải pháp: theo chính sách khuyến khích của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, phát triển CCN, theo đó hỗ trợ không quá 30% tổng mức dự án, tuy nhiên để đảm bảo nguồn cân đối ngân sách tỉnh, cấp huyện và căn cứ vào số thu mang lại từ hoạt động sản xuất trong cụm, đề xuất hỗ trợ mức tối đa 40 tỷ đồng/ CCN cho giai đoạn 2025, 2026 – 2030 và 2031 – 2035 là cơ bản phù hợp. Sau các giai đoạn trên, cần có sự rà soát, đánh giá để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn cũng như quy định của chính sách cấp trên.
2. Chính sách 2: Trường hợp CCN do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật
- Đối với địa bàn các huyện: Hỗ trợ không quá 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN nhưng không quá 40 tỷ đồng đối với mỗi CCN.
- Đối với địa bàn thị xã, thành phố: Hỗ trợ không quá 20% (không quá 30%) tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của CCN nhưng không quá 40 tỷ đồng đối với mỗi CCN.
2.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề
Việc xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, khó thực hiện công tác xã hội hoá vì trước đây chưa có chính sách hỗ trợ đầu tư trong và ngoài hàng rào như khu công nghiệp tại Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, vị trí quy hoạch các CCN thường quy hoạch xa khu trung tâm để đảm bảo khoảng cách cách ly vệ sinh môi trường, giao thông, điện, nước không thuận lợi. Việc xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực hiện được trong giai đoạn hiện nay. 
Do đó căn cứ chính sách từ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, phát triển CCN, để ban hành chính sách, tuy nhiên có sự yêu cầu cao hơn về suất vốn đầu tư đối với địa bàn không thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật là:
- Đối với địa bàn các huyện: Hỗ trợ không quá 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN nhưng không quá 40 tỷ đồng đối với mỗi CCN.
- Đối với địa bàn thị xã, thành phố: Hỗ trợ không quá 20% tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của CCN nhưng không quá 40 tỷ đồng đối với mỗi CCN.
Việc ban hành chính sách nhằm khuyến khích thu hút đầu tư xã hội hoá công tác xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN trên địa bàn (đặc biệt là các CCN đã có trong Phương án phát triển CCN trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 -2030 chưa được thành lập), giảm tải ngân sách đầu tư, chi phí quản lý, vận hành CCN.
Bên cạnh việc ban hành chính sách, hệ thống hạ tầng cảng biển, hàng không và giao thông đường bộ đã và đang chuẩn bị đầu tư sẽ là điều kiện để thu hút, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hạ tầng đất công nghiệp trên địa bàn giai đoạn sắp tới. Đồng thời, tạo sự bình đẳng cho nhà đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế và các CCN được Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng.
2.2. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: phù hợp với Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, phát triển CCN và tuân thủ quy định của Luật Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Hiện nay, nhà đầu tư để có thể đầu tư một dự án cần phải thực hiện khá nhiều quy trình thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, PCCC... với khá nhiều loại chi phí phát sinh. Đồng thời nhà đầu tư cần huy động một nguồn lực tài chính nhất định để có thể đầu tư cơ sở vật chất của dự án theo quy định. Do đó, chính sách này là một sự chia sẽ rất hữu ích của tỉnh đối với nhà đầu tư; giúp nhà đầu tư tận dụng nguồn lực tài chính từ bên ngoài, tiếp kiệm chi phí đầu tư, tập trung nguồn lực tự có để sớm đưa dự án đi vào hoạt động, tạo ra hạ tầng, mặt bằng sạch để phục vụ nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất ở các làng nghề, khu dân cư vào nơi sản xuất tập trung, khắc phục tình trạng sản xuất phân tán, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, kiểm soát về môi trường; thu hút các dự án phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp vệ tinh của các dự án trọng điểm, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thu hút các dự án phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, sử dụng nguyên liệu địa phương. Chính sách hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật CCN góp phần tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong giai đoạn đầu tham gia sản xuất kinh doanh; góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp tạo đà phát triển ổn định, bền vững, tạo việc làm, đóng góp nguồn thu ngân sách, cải thiện cơ sở hạ tầng vùng dự án...

2.3. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Đối với địa bàn thị xã, thành phố: Hỗ trợ không quá 20% tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của CCN nhưng không quá 40 tỷ đồng đối với mỗi CCN nhằm có sự khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, HTX vào đầu tư kinh doanh hạ tầng tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Còn đối với đối với địa bàn các huyện chọn giải pháp tương đương với khu vực nhà nước để tạo sự cân đối, công bằng.
III. PHỤ LỤC
- Biểu tính toán chi phí của giải pháp chính sách (có Phụ lục 04 kèm theo);
- Biểu tính toán lợi ích của  giải pháp chính sách (có Phụ lục 05 kèm theo);
- Bản Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Công Thương kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh./.
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